
Phụ lục I

Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Trường Mầm non 20/7 (Tổng số viên chức dự xét: 03; Chỉ tiêu xét: 01)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Đào Thu Hoài 18/10/1989 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non 20/7

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển
Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh

2 Phạm Thị Thanh Hải 12/3/1990 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non 20/7

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp tỉnh

3 Lường Thị Chinh 09/11/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non 20/7

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

2 Trường Mầm non Họa Mi (Tổng số viên chức dự xét: 12; Chỉ tiêu xét: 07)

Viên chức giữ chức vụ quản lý

1 Bùi Thị Yên 27/01/1988 Kinh

Phó 

Hiệu 

trưởng

Phó Hiệu trưởng, 

Trường Mầm non 

Họa Mi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

(Kèm theo Thông báo số 819 /TB-HDXTH ngày14 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng viên chức huyện Tuần Giáo)

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC, TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III LÊN CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II NĂM 2025



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

1 Lê Thị Duyên 01/01/1988 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Họa Mi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển

Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh;

CSTĐCS

2 Bạc Thị Chang 17/02/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Họa Mi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2 Trúng tuyển

GVG cấp tỉnh; 

CSTĐCS; 

GVG huyện

3 Đặng Thị  Hương 26/01/1987 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Họa Mi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3 Trúng tuyển
GVG cấp tỉnh;

Chiến sĩ TĐCS; GK

4 Cà Thị Hồng 20/8/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Họa Mi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 4 Trúng tuyển
GVG tỉnh; 

Chiến sĩ TĐCS

5 Nguyễn Thị  Hồng Sim 17/8/1990 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Họa Mi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 5 Trúng tuyển
2 CSTĐCS;

3 GVG huyện; GK

6 Lù Thị Phương 30/6/1986 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Họa Mi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 6 Trúng tuyển
2 CSTĐCS;

GVG huyện; 4 GK

7 Trần Thị Kiều Oanh 05/7/1990 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Họa Mi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 7

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Chiến sĩ TĐCS;

4 GVG huyện

8 Quàng Thị Thươi 12/4/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Họa Mi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 8

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Chiến sĩ TĐCS; 

Giấy khen



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

9 Bạc Thị Yến Giang 12/8/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Họa Mi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 9

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Chiến sĩ TĐCS;

Giấy khen

10 Lò Thị Thương 08/3/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Họa Mi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 10

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

GVG huyện;

2 Giấy khen

11 Trần Thị Thanh Huệ 21/4/1984 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Họa Mi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 11

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

GVG huyện;

2 Giấy khen

3 Trường Mầm non Hoa Ban (Tổng số viên chức dự xét: 08 người: Chỉ tiêu xét: 04)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Quàng Thị Thanh 13/02/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Hoa Ban

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển

Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh;

Chiến sĩ TĐCS

2 Lê Thị Thu Huyền 16/3/1991 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Hoa Ban

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2 Trúng tuyển

Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh

Chiến sĩ TĐCS

3 Đỗ Thị Thanh Thuỳ 04/4/1988 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Hoa Ban

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3 Trúng tuyển
GVG tỉnh;

3 Chiến sĩ TĐCS

4 Lò Thị Thảo 13/10/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Hoa Ban

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 4 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS; 2 

GVG huyện; 3 GK

6 Chu Thị Thương 19/5/1995 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Hoa Ban

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 5

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Chiến sĩ TĐCS; 

2 GVG huyện; GK



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

5 Lò Thị Phúc 06/5/1994 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Hoa Ban

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 6

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Chiến sĩ TĐCS;

GVG huyện; 2 GK

7 Cà Thị Định 12/02/1987 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Hoa Ban

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 7

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

3 GVG huyện;

4 Giấy khen

8 Quàng Thị Hằng 29/7/1994 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Hoa Ban

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 8

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

2 GVG huyện;

3 Giấy khen

4 Trường Mầm non Quài Cang (Tổng số viên chức dự xét: 16; Chỉ tiêu xét: 08)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Điêu Thị Điệp 08/11/1988 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển
Bằng khen UBND 

tỉnh; CSTĐCS

2 Lù Thị Mai 12/4/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2 Trúng tuyển

Bằng khen UBND 

tỉnh;

CSTĐCS

3 Lò Thị Thương 12/7/1985 Lào
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3 Trúng tuyển
4 Chiến sĩ TĐCS; 4 

GVG huyện

4 Tạ Thị Hà 25/12/1983 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 4 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS;

3 GVG huyện; 3 GK

5 Điêu Thị Thơ 27/9/1983 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 5 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS; 2 

GVG huyện; 6 GK



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

6 Quàng Thị Hồng 08/9/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 6 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; 4 GK

7 Điêu Thị Tâm 24/02/1990 Thái
Giáo 

Viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 7 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS;

GVG huyện; 3 GK

8 Lò Thị Chinh 15/8/1994 Thái
Giáo 

Viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 8 Trúng tuyển
3 GVG huyện;

2 Giấy khen

9 Điêu Thị Mai 10/10/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 9

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

2 GVG huyện;

2 Giấy khen

10 Quàng Thị Hiệu 01/7/1987 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 10

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

2 Giấy khen

11 Quàng Thị Tâm 07/9/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 11

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

2 Giấy khen

12 Lò Thị Hà 07/5/1985 Thái
Giáo 

Viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 12

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen; 

GVG trường

13 Lầu Thị Ly 08/7/1996 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 13

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen;

GVG trường



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

14 Tòng Thị Dung 16/12/1989 Thái
Giáo 

Viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 14

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

15 Lò Thị Ngân 03/7/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 15

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

16 Lường Thị Quyên 10/01/1998 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài 

Cang

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 16

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

5 Trường Mầm non Quài Nưa (Tổng số viên chức dự xét: 14; Chỉ tiêu xét: 08)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Nguyễn Thị Qúy 29/7/1988 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Nưa

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển
GVG cấp tỉnh;

2 CSTĐCS

2 Lò Thị Hồng 10/8/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Nưa

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2 Trúng tuyển
3 Chiến sĩ TĐCS; 3 

GVG huyện; 2 GK

3 Lò Thị Cường 09/3/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Nưa

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS; 3 

GVG huyện; 3 GK

4 Lò Thị Thanh 10/9/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Nưa

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 4 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; GK

5 Cà Thị Thìn 01/10/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Nưa

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 5 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 5 

GVG huyện; 6 GK



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

6 Lò Thị Hà 05/11/1982 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Nưa

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 6 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; 2 GK

7 Cà Thị Mới 25/6/1989 Thái
Giáo 

viên 

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Nưa

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 7 Trúng tuyển
Chiến sĩ CSTĐCS; 

2 Giấy khen

8 Lò Thị Nga 16/3/1992 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Nưa

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 8 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

Giấy khen

9 Lò Thị Hặc 19/8/1989 Thái
Giáo 

viên 

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Nưa

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 9

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

2 Giấy khen

10 Lò Thị Lợi 04/9/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Nưa

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 10

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

2 Giấy khen

11 Trần Thị Thúy 30/11/1983 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Nưa

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 11

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen

12 Hà Thị Tuyết Mai 26/6/1987 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Nưa

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 12

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen; 

GVG trường

13 Lầu Thị Thào 03/04/1985 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Nưa

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 13

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

14 Quàng Thị Khu 03/02/1986 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Quài Nưa

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 14

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

6 Trường Mầm non Sơn Ca: (Tổng số viên chức dự xét: 07; Chỉ tiêu xét: 01)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lường Thị Liên 02/10/1990 Thái
Giáo 

viên 

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sơn Ca

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển
GVG cấp tỉnh; 2 

GVG huyện; 4 GK

2 Lò Thị Hằng 08/02/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sơn Ca

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

GVG cấp tỉnh; GVG 

huyện; 6 GK

3 Lò Thị Dung 12/6/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sơn Ca

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

4 Lò Thị Ký 12/10/1988 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sơn Ca

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 4

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp huyện

5 Lò Thị Thiên 03/10/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sơn Ca

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 5

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen

6 Lò Thị  Mơ 06/8/1993 Thái
Giáo 

viên 

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sơn Ca

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 6

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen

7 Lù Thị Thảo 22/8/1993 Thái
Giáo 

viên 

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sơn Ca

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 7

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

7 Trường Mầm non Mùn Chung (Tổng số viên chức dự xét: 12; Chỉ tiêu xét: 09)

Viên chức giữ chức vụ quản lý

1 Vũ Thị Thu Hiền 8/11/1983 Kinh

Phó 

hiệu 

trưởng

Phó Hiệu trưởng, 

Trường Mầm non 

Mùn Chung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lò Thị Linh 31/12/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn 

Chung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển

Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh;

GVG cấp tỉnh

2 Lò Thị Lả 19/4/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn 

Chung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2 Trúng tuyển
GVG cấp tỉnh;

 2 CSTĐCS

3 Lò Thị Tâm 15/8/1985 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn 

Chung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; 4 GK

4 Lò Thị Vui 19/10/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn 

Chung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 4 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; GK

5 Lò Thị Thim 25/7/1988 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn 

Chung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 5 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; 3 GK

6 Quàng Thị Quý 24/8/1988 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn 

Chung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 6 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

4 Giấy khen



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

7 Quàng Thị Thi 12/11/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn 

Chung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 7 Trúng tuyển
3 GVG huyện; 

Giấy khen

8 Lò Thị Xôm 15/02/1992 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn 

Chung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 8 Trúng tuyển
2 GVG huyện;

5 Giấy khen

9 Vì Thị Hương 19/7/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn 

Chung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 9

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

2 GVG huyện;

 Giấy khen

10 Lò Thị Lả 28/12/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mùn 

Chung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 10

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen

11 Lường Thị Quý 17/06/1986 Thái
Giáo

 viên

Giáo viên,

Trường Mần non

 Mùn Chung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 11

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen

8 Trường Mầm non Sao Mai (Tổng số viên chức dự xét: 10; Chỉ tiêu xét: 10)

Viên chức giữ chức vụ quản lý

1 Vũ Thị Loan 22/8/1984 Kinh

Phó 

Hiệu 

trưởng

Phó Hiệu trưởng, 

Trường Mầm non 

Sao Mai

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

2 Hà Thị Nga 01/6/1988 Mường

Phó 

Hiệu 

trưởng

Phó Hiệu trưởng, 

Trường Mầm non 

Sao Mai

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

Viên chức không giữ chức vụ quản lý



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

1 Lò Thị Tươi 16/6/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sao Mai

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh

2 Lò Thị Phượng 12/9/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sao Mai

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

3 Bạc Thị Đinh 15/3/1992 Thái
Giáo 

viên 

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sao Mai

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

4 Lò Thị Tuyến 21/9/1987 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sao Mai

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

5 Quàng Thị Lả 17/6/1986 Thái
Giáo 

viên 

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sao Mai

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

6 Lò Thị Viển 15/12/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sao Mai

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

7 Tòng Thị Thủy 08/3/1986 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sao Mai

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

8 Mùi Thị Tứ 30/5/1986 Mường
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Sao Mai

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

9 Trường Mầm non Mường Mùn (Tổng số viên chức dự xét: 17; Chỉ tiêu xét: 14)

Viên chức giữ chức vụ quản lý



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

1 Quàng Thị Kiều 10/3/1984 Thái

Phó 

Hiệu 

trưởng

Phó Hiệu trưởng, 

Trường Mầm non 

Mường Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Ngần Thị Bông 01/9/1985 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển

Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh;

CSTĐCS

2 Hà Thị Nhân 16/9/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2 Trúng tuyển
GVG cấp tỉnh; 5 

Chiến sĩ TĐCS

3 Nguyễn Thị Phượng 27/8/1994 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3 Trúng tuyển
GVG cấp tỉnh; 3 

Chiến sĩ TĐCS;

4 Quàng Thị Phương 21/3/1997 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 4 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện

5 Lò Thị Miên 07/3/1984 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 5 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; 4 GK

6 Tòng Thị Khiên 21/02/1988 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 6 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; 4 GK

7 Cà Thị Thẻ 20/10/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 7 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; 4 GK



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

8 Điêu Thị Mắn 20/02/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 8 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; 4 GK

9 Phạm Thị Hiến 18/8/1988 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 9 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; 3 GK

10 Lường Thị Tiệm 21/7/1994 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 10 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; 2 GK

11 Quàng Thị Thơm 17/8/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 11 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS;

3 Giấy khen

12 Nguyễn Thị Hồng 05/5/1982 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 12 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS;

2 Giấy khen

13 Lò Thị Son 24/11/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 13 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS;

Giấy khen

14 Đinh Thị Thu 02/6/1989 Mường
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 14

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

3 GVG huyện;

4 Giấy khen

15 Nguyễn Thị Hoàn 22/9/1979 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 15

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

4 Giấy khen



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

16 Lò Thị Hiên 08/05/1993 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Mùn

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 16

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen

10 Trường Mầm non An Bình (Tổng số viên chức dự xét: 06; Chỉ tiêu xét: 05)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lường Thị Tiếp 10/11/1988 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non An Bình

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

2 Lò Thị Nhớn 26/9/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non An Bình

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2 Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

3 Vi Thị Thiệp 02/9/1987 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non An Bình

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3 Trúng tuyển Giấy khen

4 Trần Thị Thu Vân 10/01/1991 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non An Bình

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 4 Trúng tuyển Giấy khen

5 Cà Thị Minh 10/4/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non An Bình

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 5 Trúng tuyển Giấy khen

6 Tòng Thị Chiến 26/02/1993 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non An Bình

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 6

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

11 Trường Mầm non Pú Xi (Tổng số viên chức dự xét: 14; Chỉ tiêu xét: 14)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

1 Lò Thị Thúy 01/05/1998 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp huyện

2 Lò Thị Thoa 14/12/1992 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

3 Lò Thị Thanh 27/01/1996 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

4 Lường Thị Thoa 21/4/1998 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

5 Quàng Thị Cương 10/10/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

6 Lường Thị Doai 02/9/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

7 Mào Thị Như 22/12/1998 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

8 Quàng Thị Hợi 27/9/1994 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

9 Lường Thị Lanh 19/9/1992 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

10 Lường Thị Vân 21/11/1997 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

11 Lò Thị Lượng 25/02/1996 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

12 Tòng Thị Thắm 06/09/1998 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

13 Lò Thị Tâm 22/02/1993 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

14 Lò Thị Xuân 03/06/1996 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú Xi

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

12 Trường Mầm non Rạng Đông (Tổng số viên chức dự xét: 08; Chỉ tiêu xét: 08)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lò Thị Mai 08/4/1985 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Rạng 

Đông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

2 Lò Thị Nguyên 07/7/1992 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Rạng 

Đông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

3 Giàng Thị Thi 06/12/1990 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Rạng 

Đông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

4 Quàng Thị Thi 24/11/1997 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Rạng 

Đông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

5 Lò Thị Linh Trang 26/01/1994 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Rạng 

Đông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp huyện

6 Cà Thị Chín 15/5/1986 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Rạng 

Đông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

7 Phàng Y Mê 24/05/1985 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Rạng 

Đông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

8 Cà Thị Thanh 25/8/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Rạng 

Đông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

13 Trường Mầm non Nậm Din (Tổng số viên chức dự xét: 18; Chỉ tiêu: 11)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lường Thị Siêm 28/12/1985 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển
Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh

2 Lò Thị The 20/9/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2 Trúng tuyển
3 Chiến sĩ TĐCS;

 GVG huyện



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

3 Lò Thị Lan 15/11/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3 Trúng tuyển 2 Chiến sĩ TĐCS

4 Lò Thị Vân 04/7/1992 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 4 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; GK

5 Điêu Thị Hà 18/12/1998 Thái
Giáo 

Viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 5 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS;

 GVG huyện; GK

6 Thào Thị Pầy 29/6/1992 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 6 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS;

2  Giấy khen

7 Quàng Thị Hạnh 17/8/1996 Thái
Giáo 

Viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 7 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

Giấy khen

8 Lò Thị Thích 21/8/1995 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 8 Trúng tuyển
GVG huyện;

Giấy khen

9 Tòng Thị Thủy 03/4/1998 Thái
Giáo 

Viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 9 Trúng tuyển
GVG huyện;

Giấy khen

10 Lường Thị Nga 06/11/1999 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 10 Trúng tuyển
GVG huyện;

Giấy khen



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

11 Tòng Thị Lanh 26/6/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 11 Trúng tuyển 2 Giấy khen

12 Lò Thị Lanh 23/9/1993 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 12

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

2 Giấy khen

13 Lò Thị Sen 30/4/1994 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 13

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

2 Giấy khen

14 Lò Thị Phương 20/12/1997 Thái
Giáo 

Viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 14

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen

15 Đinh Thị Thao 16/4/1985 Mường
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 15

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

16 Cà Thị Tình 02/12/1993 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 16

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

17 Lường Thị Bích 30/10/1994 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 17

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

18 Quàng Thị Việt 22/9/1996 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nậm Din

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 18

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

14 Trường Mầm non Phình Sáng (Tổng số viên chức dự xét: 04; Chỉ tiêu xét: 04)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

1 Lò Thị Thanh 15/3/1985 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Phình 

Sáng

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

2 Lò Thị Thảo 16/9/1999 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Phình 

Sáng

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

3 Hoàng Thị Nam 22/3/1997 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Phình 

Sáng

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

4 Lò Thị Lả 15/01/1995 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Phình 

Sáng

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

15 Trường Mầm non Ta Ma (Tổng số viên chức dự xét: 17; Chỉ tiêu xét: 14)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lò Thị Linh 03/12/1994 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển
Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh

2 Và Thị Ly 04/6/1993 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2 Trúng tuyển
GVG cấp tỉnh;

CSTĐCS

3 Tòng Thị Lan 01/10/1997 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3 Trúng tuyển
GVG cấp tỉnh;

 Giấy khen

4 Lò Thị Minh 16/10/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 4 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS;

2 GVG huyện; 5 GK



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

5 Lù Thị Điển 14/5/1986 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 5 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS;

GVG huyện; 5 GK

6 Cà Thị Loãn 25/12/1988 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 6 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS;

Giấy khen

7 Tòng Thị Doan 22/3/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 7 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS;

Giấy khen

8 Lò Thị Huyên 10/10/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 8 Trúng tuyển
GVG  huyện;

5 Giấy khen

9 Quàng Thị Nhâm 10/02/1992 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 9 Trúng tuyển
GVG huyện;

4 Giấy khen

10 Lý Thị Xuân 12/7/1994 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 10 Trúng tuyển
GVG huyện;

2 Giấy khen

11 Lường Thị Hồng 31/8/1998 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 11 Trúng tuyển
GVG huyện;

2 Giấy khen

12 Hảng Thị Dính 02/02/1993 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 12 Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp huyện



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

13 Vì Thị Mai 26/03/1999 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 13 Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp huyện

14 Lò Thị Họa 12/02/1985 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 14 Trúng tuyển 2 Giấy khen

15 Bùi Thị Huyền 20/12/1985 Mường
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 15

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen

16 Quàng Thị Chơi 13/6/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 16

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen

17 Đèo Thị Ngân 10/3/1993 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Ta Ma

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26
Khôn

g đạt
17

Không trúng 

tuyển

(không có thành 

tích)

Không có thành tích

16 Trường Mầm non Tỏa Tình (Tổng số viên chức dự xét: 05; Chỉ tiêu xét: 05)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Cao Thị Nhung 26/4/1984 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tỏa Tình

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh

2 Sùng Thị Cú 07/5/1991 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tỏa Tình

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
GVG cấp tỉnh;

CVSTĐCS



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

3 Lò Thị Sinh 15/06/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tỏa Tình

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
GVG huyện;

Giấy khen

4 Hoàng  Thị Loan 17/5/1995 Tày
Giáo 

viên 

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tỏa Tình

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

5 Lường Thị Nhanh 10/11/1993 Thái
Giáo 

viên 

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tỏa Tình

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

17 Trường Mầm non Tênh Phông (Tổng số viên chức dự xét: 08; Chỉ tiêu xét: 08)

Viên chức giữ chức vụ quản lý

1 Lò Thị Hạnh 06/02/1986 Thái

Phó 

Hiệu 

trưởng

Phó Hiệu trưởng, 

Trường Mầm non 

Tênh Phông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lù Thị Quyên 07/9/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tênh 

Phông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Bằng khen UBND 

tỉnh; GVG tỉnh

2 Lò Thị Thanh 22/5/1988 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tênh 

Phông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở; GVG huyện

3 Phan Thị Thiêm 19/12/1993 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tênh 

Phông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

4 Lò Thị Lâm 28/10/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tênh 

Phông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

5 Lò Thị Lan 08/5/1987 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tênh 

Phông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

6 Lò Thị Hà 04/3/1994 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tênh 

Phông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

7 Quàng Thị Phương 22/11/1997 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Tênh 

Phông

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

18 Trường Mầm non Chiềng Sinh (Tổng số viên chức dự xét: 12; Chỉ tiêu xét: 07)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Hoàng Thị Liên 29/5/1986 Kinh 
 Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng 

Sinh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển
Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh

2 Hà Thị Hom 26/7/1988 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng 

Sinh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2 Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp tỉnh

3 Phùng Thị Huế 12/08/1983 Kinh 
Giáo 

viên 

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng 

Sinh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3 Trúng tuyển 5 Chiến sĩ TĐCS;

4 Hà Thị Thúy Hằng 24/8/1986 Mường
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng 

Sinh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 4 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS;

6 Giấy khen



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

5 Quàng Thị Thức 14/3/1992 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng 

Sinh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 5 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS;

2 Giấy khen

6 Bùi Thị Thuân 19/3/1988 Mường
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng 

Sinh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 6 Trúng tuyển
3 GVG huyện;

4 Giấy khen

7 Tòng Thị Chanh 24/7/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng 

Sinh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 7 Trúng tuyển
2 GVG huyện;

3 Giấy khen

8 Lò Thị Minh 03/4/1989 Thái
 Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng 

Sinh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 8

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

GVG huyện;

4 Giấy khen

9 Lường Thị Hải 14/10/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng 

Sinh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 9

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

GVG huyện

4 Giấy khen

10 Lò Thị Hằng 27/3/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng 

Sinh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 10

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

GVG huyện;

2 Giấy khen

11 Bạc Thị Chi 07/3/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng 

Sinh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 11

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

3 Giấy khen

12 Cà Thị Khuyên 03/8/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Chiềng 

Sinh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 12

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen;

GVG trường

19 Trường Mầm non Bình Minh (Tổng số viên chức dự xét: 14; Chỉ tiêu xét: 10)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

1 Đỗ Thị Dịu 16/6/1990 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình 

Minh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển
GVG cấp tỉnh;

CSTĐCS

2 Lò Thị Inh 30/7/1984 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình 

Minh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS;

3 GVG cấp huyện

3 Tòng Thị Thắm 18/01/1989 Thái
 Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình 

Minh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS;

3 GVG cấp huyện

4 Lường Thị Gấm 01/5/1988 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình 

Minh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 4 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS;

2 GVG huyện

5 Ma Thị Lệ 10/12/1987 Tày
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình 

Minh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 5 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS;

 GVG huyện; 3 GK

6 Quàng Thị Hà 22/4/1987 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình 

Minh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 6 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS;

3 Giấy khen

7 Tòng Thị Phương 06/9/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình 

Minh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 7 Trúng tuyển
3 GVG huyện;

Giấy khen

8 Bạc Thị Hà 04/9/1988 Thái
Giáo 

viên 

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình 

Minh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 8 Trúng tuyển
2 GVG huyện;

4 Giấy khen



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

9 Lò Thị Lai 08/10/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình 

Minh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 9 Trúng tuyển
GVG huyện;

6 Giấy khen

10 Lò Thị Hằng 24/4/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình 

Minh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 10 Trúng tuyển
GVG huyện;

Giấy khen

11 Quàng Thị Binh 18/8/1993 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình 

Minh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 11

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp huyện

12 Tòng Thị Ngân 05/9/1986 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình 

Minh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 12

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

2 Giấy khen

13 Bạc Thị Nga 02/3/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình 

Minh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 13

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

14 Cà Thị Nọi 04/10/1985 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Bình 

Minh

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26
Khôn

g đạt
14

Không trúng 

tuyển

(Kỷ luật khiển 

trách)

Xếp loại viên chức: 

Không HTNV

20 Trường Mầm non Nà Sáy (Tổng số viên chức dự xét: 10; Chỉ tiêu xét: 04)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Teo Thị Dương 06/10/1985 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nà Sáy

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển
Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

2 Cà Thị Trình 20/12/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nà Sáy

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2 Trúng tuyển
Giáo viên giỏi cấp 

tỉnh; 3 GVG huyện;

3 Lò Thị Thinh 31/8/1986 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nà Sáy

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3 Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp tỉnh

4 Lò Thị Sáng 24/02/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nà Sáy

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 4 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; GK

5 Nguyễn Thị Dung 18/4/1986 Mường
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nà Sáy

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 5

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Chiến sĩ TĐCS; 3 

GVG huyện; 3 GK

6 Tòng Thị Dung 07/9/1987 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nà Sáy

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 6

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Chiến sĩ TĐCS; 2 

GVG huyện; GK

7 Tòng Thị Học 08/7/1994 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nà Sáy

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 7

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp huyện

8 Quàng Thị Duyên 24/10/1985 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nà Sáy

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 8

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen

9 Lò Thị Hạnh 04/02/1992 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nà Sáy

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 9

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

10 Tòng Thị Thu 26/8/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Nà Sáy

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 10

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

21 Trường Mầm non Khong Hin (Tổng số viên chức dự xét: 12; Chỉ tiêu: 12)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Đinh Quốc Quân 12/02/1987 Mường
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Khong 

Hin

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

2 Đinh Thị Thu 28/11/1988 Mường
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Khong 

Hin

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

3 Lường Thị Thoáng 03/10/1992 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Khong 

Hin

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

4 Mùa Thị Vàng 20/03/1994 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Khong 

Hin

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

5 Vàng Thị Mái 29/06/1998 mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Khong 

Hin

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp huyện

6 Lò Thị É 05/08/1990 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Khong 

Hin

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

7 Quàng Thị Hiền Trang 06/05/1994 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Khong 

Hin

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

8 Lò Thị Quý 07/12/1999 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Khong 

Hin

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

9 Lò Thị Tiến 14/06/1992 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Khong 

Hin

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

10 Lò Thị Lả 27/05/1993 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Khong 

Hin

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

11 Lò Thị Hường 26/10/1993 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Khong 

Hin

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

12 Quàng Thị Xuân 18/01/1998 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Khong 

Hin

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

22 Trường Mầm non Mường Thín (Tổng số viên chức dự xét: 05; Chỉ tiêu xét: 05)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Cà Thị Lan 30/9/1986 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Thín

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

2 Quàng Thị Chinh 07/6/1993 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Thín

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Chiến sĩ thi đua cơ 

sở

3 Lù Thị Loan 10/11/1982 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Thín

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

4 Nguyễn Thị Dung 06/8/1991 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Thín

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển Giấy khen

5 Bạc Thị Hương 18/04/1989 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Mường 

Thín

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp trường

23 Trường Mầm non Pú Nhung (Tổng số viên chức dự xét: 14; Chỉ tiêu xét: 12)

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lường Thị Thương 11/12/1989 Thái 
Giáo 

viên 

Giáo viên trường 

mầm non Pú Nhung 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 1 Trúng tuyển
Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh

2 Nguyễn Thị Phương 17/10/1990 Kinh
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú 

Nhung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 2 Trúng tuyển
GVG cấp tỉnh; 3 

Chiến sĩ TĐCS

3 Lầu Thị Pà 15/06/1990 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên trường 

mầm non Pú Nhung 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 3 Trúng tuyển
3 Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện

4 Cà Thị Hòa 20/11/1988 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú 

Nhung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 4 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS; 3 

GVG huyện;

5 Cà Thị Vân 10/05/1988 Thái 
Giáo 

viên

Giáo viên trường 

mầm non Pú Nhung 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 5 Trúng tuyển
2 Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện

6 Lầu Thị Mỷ 12/8/1988 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú 

Nhung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 6 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 3 

GVG huyện; 6 GK



Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Dân 

tộc
Vị trí việc làm

Thành tích dùng làm 

cơ sở xét thăng hạng

Kết 

quả 

thẩm 

định hồ 

sơ

Thứ tự ưu 

tiên theo 

thành tích từ 

cao xuống 

thấp đối với 

viên chức tại 

đơn vị có số 

lượng dự xét 

nhiều hơn chỉ 

tiêu thăng 

hạng

Chức danh nghề nghiệp, 

mã số

Kết quả xét thăng 

hạng

7 Chá Thị Sếnh 05/5/1988 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú 

Nhung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 7 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

3 GVG huyện

8 Quàng Thị Yên 19/05/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú 

Nhung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 8 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; GK

9 Lò Thị Lả 13/07/1991 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú 

Nhung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 9 Trúng tuyển
Chiến sĩ TĐCS; 

GVG huyện; GK

10 Lò Thị Dinh 17/11/1988 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú 

Nhung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 10 Trúng tuyển
GVG huyện;

2 Giấy khen

11 Ly Thị Mai 15/04/1994 Mông
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú 

Nhung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 11 Trúng tuyển
GVG huyện;

2 Giấy khen

12 Lò Thị Hải Lý 14/07/1993 Thái 
Giáo 

viên

Giáo viên trường 

mầm non Pú Nhung 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 12 Trúng tuyển
Giáo viên dạy giỏi 

cấp huyện

13 Lò Thị Ký 01/04/1985 Thái
Giáo 

Viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú 

Nhung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 13

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

2 Giấy khen

14 Mào Thị Hồng 20/01/1985 Thái
Giáo 

viên

Giáo viên, Trường 

Mầm non Pú 

Nhung

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 Đạt 14

Không trúng 

tuyển

(hết chỉ tiêu)

Giấy khen

1 245 246 246 246 246 246 246 246 246



Phụ lục II

Nam Nữ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Trường Mầm non 20/7

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Đào Thu Hoài 18/10/1989 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

20/7
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Trường Mầm non Họa Mi

Viên chức giữ chức vụ quản lý

1 Bùi Thị Yên 27/01/1988 Kinh Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng, Trường 

Mầm non Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lê Thị Duyên 01/01/1988 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Bạc Thị Chang 17/02/1989 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Đặng Thị  Hương 26/01/1987 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Cà Thị Hồng 20/8/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Nguyễn Thị  Hồng Sim 17/8/1990 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Lù Thị Phương 30/6/1986 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Trường Mầm non Hoa Ban

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC

Chức danh nghề nghiệp, mã số

Ghi chú

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC, TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO 

VIÊN MẦM NON HẠNG III LÊN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số   819  /TB-HĐXTH ngày  14 /5/2025 của Hội đồng xét thăng hạng viên chức huyện Tuần Giáo)

TT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Vị trí việc làm



Nam Nữ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chức danh nghề nghiệp, mã số

Ghi chúTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Vị trí việc làm

1 Quàng Thị Thanh 13/02/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Hoa Ban
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Lê Thị Thu Huyền 16/3/1991 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Hoa Ban
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Đỗ Thị Thanh Thuỳ 04/4/1988 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Hoa Ban
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Lò Thị Thảo 13/10/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Hoa Ban
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Trường Mầm non Quài Cang

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Điêu Thị Điệp 08/11/1988 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Cang
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Lù Thị Mai 12/4/1989 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Cang
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Lò Thị Thương 12/7/1985 Lào Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Cang
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Tạ Thị Hà 25/12/1983 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Cang
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Điêu Thị Thơ 27/9/1983 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Cang
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Quàng Thị Hồng 08/9/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Cang
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Điêu Thị Tâm 24/02/1990 Thái Giáo Viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Cang
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

8 Lò Thị Chinh 15/8/1994 Thái Giáo Viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Cang
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Trường Mầm non Quài Nưa

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Nguyễn Thị Qúy 29/7/1988 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Nưa
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26



Nam Nữ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chức danh nghề nghiệp, mã số

Ghi chúTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Vị trí việc làm

2 Lò Thị Hồng 10/8/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Nưa
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Lò Thị Cường 09/3/1989 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Nưa
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Lò Thị Thanh 10/9/1989 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Nưa
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Cà Thị Thìn 01/10/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Nưa
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Lò Thị Hà 05/11/1982 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Nưa
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Cà Thị Mới 25/6/1989 Thái Giáo viên 
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Nưa
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

8 Lò Thị Nga 16/3/1992 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Quài Nưa
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Trường Mầm non Sơn Ca

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lường Thị Liên 02/10/1990 Thái Giáo viên 
Giáo viên, Trường Mầm non 

Sơn Ca
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Trường Mầm non Mùn Chung

Viên chức giữ chức vụ quản lý

1 Vũ Thị Thu Hiền 8/11/1983 Kinh Phó hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng, Trường 

Mầm non Mùn Chung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lò Thị Linh 31/12/1989 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mùn Chung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Lò Thị Lả 19/4/1989 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mùn Chung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Lò Thị Tâm 15/8/1985 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mùn Chung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Lò Thị Vui 19/10/1989 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mùn Chung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26



Nam Nữ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chức danh nghề nghiệp, mã số

Ghi chúTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Vị trí việc làm

5 Lò Thị Thim 25/7/1988 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mùn Chung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Quàng Thị Quý 24/8/1988 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mùn Chung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Quàng Thị Thi 12/11/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mùn Chung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

8 Lò Thị Xôm 15/02/1992 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mùn Chung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

8 Trường Mầm non Sao Mai

Viên chức giữ chức vụ quản lý

1 Vũ Thị Loan 22/8/1984 Kinh Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng, Trường 

Mầm non Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Hà Thị Nga 01/6/1988 Mường Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng, Trường 

Mầm non Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lò Thị Tươi 16/6/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Lò Thị Phượng 12/9/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Bạc Thị Đinh 15/3/1992 Thái Giáo viên 
Giáo viên, Trường Mầm non 

Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Lò Thị Tuyến 21/9/1987 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Quàng Thị Lả 17/6/1986 Thái Giáo viên 
Giáo viên, Trường Mầm non 

Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Lò Thị Viển 15/12/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Tòng Thị Thủy 08/3/1986 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

8 Mùi Thị Tứ 30/5/1986 Mường Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26



Nam Nữ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chức danh nghề nghiệp, mã số

Ghi chúTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Vị trí việc làm

9 Trường Mầm non Mường Mùn

Viên chức giữ chức vụ quản lý

1 Quàng Thị Kiều 10/3/1984 Thái Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng, Trường 

Mầm non Mường Mùn
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Ngần Thị Bông 01/9/1985 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Mùn
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Hà Thị Nhân 16/9/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Mùn
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Nguyễn Thị Phượng 27/8/1994 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Mùn
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Quàng Thị Phương 21/3/1997 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Mùn
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Lò Thị Miên 07/3/1984 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Mùn
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Tòng Thị Khiên 21/02/1988 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Mùn
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Cà Thị Thẻ 20/10/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Mùn
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

8 Điêu Thị Mắn 20/02/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Mùn
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

9 Phạm Thị Hiến 18/8/1988 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Mùn
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

10 Lường Thị Tiệm 21/7/1994 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Mùn
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

11 Quàng Thị Thơm 17/8/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Mùn
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

12 Nguyễn Thị Hồng 05/5/1982 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Mùn
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

13 Lò Thị Son 24/11/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Mùn
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26



Nam Nữ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chức danh nghề nghiệp, mã số

Ghi chúTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Vị trí việc làm

10 Trường Mầm non An Bình

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lường Thị Tiếp 10/11/1988 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

An Bình
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Lò Thị Nhớn 26/9/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

An Bình
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Vi Thị Thiệp 02/9/1987 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

An Bình
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Trần Thị Thu Vân 10/01/1991 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

An Bình
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Cà Thị Minh 10/4/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

An Bình
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

11 Trường Mầm non Pú Xi

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lò Thị Thúy 01/05/1998 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Xi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Lò Thị Thoa 14/12/1992 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Xi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Lò Thị Thanh 27/01/1996 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Xi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Lường Thị Thoa 21/4/1998 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Xi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Quàng Thị Cương 10/10/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Xi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Lường Thị Doai 02/9/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Xi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Mào Thị Như 22/12/1998 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Xi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

8 Quàng Thị Hợi 27/9/1994 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Xi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26



Nam Nữ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chức danh nghề nghiệp, mã số

Ghi chúTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Vị trí việc làm

9 Lường Thị Lanh 19/9/1992 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Xi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

10 Lường Thị Vân 21/11/1997 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Xi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

11 Lò Thị Lượng 25/02/1996 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Xi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

12 Tòng Thị Thắm 06/09/1998 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Xi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

13 Lò Thị Tâm 22/02/1993 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Xi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

14 Lò Thị Xuân 03/06/1996 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Xi
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

12 Trường Mầm non Rạng Đông

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lò Thị Mai 08/4/1985 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Rạng Đông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Lò Thị Nguyên 07/7/1992 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Rạng Đông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Giàng Thị Thi 06/12/1990 Mông Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Rạng Đông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Quàng Thị Thi 24/11/1997 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Rạng Đông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Lò Thị Linh Trang 26/01/1994 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Rạng Đông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Cà Thị Chín 15/5/1986 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Rạng Đông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Phàng Y Mê 24/05/1985 Mông Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Rạng Đông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

8 Cà Thị Thanh 25/8/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Rạng Đông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

13 Trường Mầm non Nậm Din



Nam Nữ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chức danh nghề nghiệp, mã số

Ghi chúTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Vị trí việc làm

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lường Thị Siêm 28/12/1985 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nậm Din
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Lò Thị The 20/9/1989 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nậm Din
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Lò Thị Lan 15/11/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nậm Din
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Lò Thị Vân 04/7/1992 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nậm Din
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Điêu Thị Hà 18/12/1998 Thái Giáo Viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nậm Din
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Thào Thị Pầy 29/6/1992 Mông Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nậm Din
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Quàng Thị Hạnh 17/8/1996 Thái Giáo Viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nậm Din
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

8 Lò Thị Thích 21/8/1995 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nậm Din
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

9 Tòng Thị Thủy 03/4/1998 Thái Giáo Viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nậm Din
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

10 Lường Thị Nga 06/11/1999 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nậm Din
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

11 Tòng Thị Lanh 26/6/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nậm Din
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

14 Trường Mầm non Phình Sáng

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lò Thị Thanh 15/3/1985 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Phình Sáng
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Lò Thị Thảo 16/9/1999 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Phình Sáng
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Hoàng Thị Nam 22/3/1997 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Phình Sáng
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26



Nam Nữ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chức danh nghề nghiệp, mã số

Ghi chúTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Vị trí việc làm

4 Lò Thị Lả 15/01/1995 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Phình Sáng
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

15 Trường Mầm non Ta Ma

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lò Thị Linh 03/12/1994 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Ta Ma
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Và Thị Ly 04/6/1993 Mông Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Ta Ma
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Tòng Thị Lan 01/10/1997 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Ta Ma
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Lò Thị Minh 16/10/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Ta Ma
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Lù Thị Điển 14/5/1986 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Ta Ma
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Cà Thị Loãn 25/12/1988 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Ta Ma
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Tòng Thị Doan 22/3/1989 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Ta Ma
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

8 Lò Thị Huyên 10/10/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Ta Ma
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

9 Quàng Thị Nhâm 10/02/1992 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Ta Ma
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

10 Lý Thị Xuân 12/7/1994 Mông Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Ta Ma
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

11 Lường Thị Hồng 31/8/1998 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Ta Ma
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

12 Hảng Thị Dính 02/02/1993 Mông Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Ta Ma
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

13 Vì Thị Mai 26/03/1999 Mông Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Ta Ma
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26



Nam Nữ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chức danh nghề nghiệp, mã số

Ghi chúTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Vị trí việc làm

14 Lò Thị Họa 12/02/1985 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Ta Ma
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

16 Trường Mầm non Tỏa Tình

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Cao Thị Nhung 26/4/1984 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Tỏa Tình
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Sùng Thị Cú 07/5/1991 Mông Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Tỏa Tình
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Lò Thị Sinh 15/06/1989 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Tỏa Tình
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Hoàng  Thị Loan 17/5/1995 Tày Giáo viên 
Giáo viên, Trường Mầm non 

Tỏa Tình
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Lường Thị Nhanh 10/11/1993 Thái Giáo viên 
Giáo viên, Trường Mầm non 

Tỏa Tình
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

17 Trường Mầm non Tênh Phông

Viên chức giữ chức vụ quản lý

1 Lò Thị Hạnh 06/02/1986 Thái Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng, Trường 

Mầm non Tênh Phông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Lù Thị Quyên 07/9/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Tênh Phông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Lò Thị Thanh 22/5/1988 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Tênh Phông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Phan Thị Thiêm 19/12/1993 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Tênh Phông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Lò Thị Lâm 28/10/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Tênh Phông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Lò Thị Lan 08/5/1987 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Tênh Phông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Lò Thị Hà 04/3/1994 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Tênh Phông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26



Nam Nữ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chức danh nghề nghiệp, mã số

Ghi chúTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Vị trí việc làm

7 Quàng Thị Phương 22/11/1997 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Tênh Phông
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

18 Trường Mầm non Chiềng Sinh

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Hoàng Thị Liên 29/5/1986 Kinh  Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Chiềng Sinh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Hà Thị Hom 26/7/1988 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Chiềng Sinh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Phùng Thị Huế 12/08/1983 Kinh Giáo viên 
Giáo viên, Trường Mầm non 

Chiềng Sinh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Hà Thị Thúy Hằng 24/8/1986 Mường Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Chiềng Sinh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Quàng Thị Thức 14/3/1992 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Chiềng Sinh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Bùi Thị Thuân 19/3/1988 Mường Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Chiềng Sinh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Tòng Thị Chanh 24/7/1989 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Chiềng Sinh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

19 Trường Mầm non Bình Minh

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Đỗ Thị Dịu 16/6/1990 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Bình Minh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Lò Thị Inh 30/7/1984 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Bình Minh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Tòng Thị Thắm 18/01/1989 Thái  Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Bình Minh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Lường Thị Gấm 01/5/1988 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Bình Minh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Ma Thị Lệ 10/12/1987 Tày Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Bình Minh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26



Nam Nữ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chức danh nghề nghiệp, mã số

Ghi chúTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Vị trí việc làm

6 Quàng Thị Hà 22/4/1987 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Bình Minh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Tòng Thị Phương 06/9/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Bình Minh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

8 Bạc Thị Hà 04/9/1988 Thái Giáo viên 
Giáo viên, Trường Mầm non 

Bình Minh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

9 Lò Thị Lai 08/10/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Bình Minh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

10 Lò Thị Hằng 24/4/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Bình Minh
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

20 Trường Mầm non Nà Sáy

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Teo Thị Dương 06/10/1985 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nà Sáy
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Cà Thị Trình 20/12/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nà Sáy
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Lò Thị Thinh 31/8/1986 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nà Sáy
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Lò Thị Sáng 24/02/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Nà Sáy
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

21 Trường Mầm non Khong Hin

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Đinh Quốc Quân 12/02/1987 Mường Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Khong Hin
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Đinh Thị Thu 28/11/1988 Mường Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Khong Hin
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Lường Thị Thoáng 03/10/1992 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Khong Hin
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Mùa Thị Vàng 20/03/1994 Mông Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Khong Hin
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26



Nam Nữ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chức danh nghề nghiệp, mã số

Ghi chúTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Vị trí việc làm

5 Vàng Thị Mái 29/06/1998 mông Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Khong Hin
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Lò Thị É 05/08/1990 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Khong Hin
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Quàng Thị Hiền Trang 06/05/1994 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Khong Hin
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

8 Lò Thị Quý 07/12/1999 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Khong Hin
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

9 Lò Thị Tiến 14/06/1992 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Khong Hin
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

10 Lò Thị Lả 27/05/1993 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Khong Hin
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

11 Lò Thị Hường 26/10/1993 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Khong Hin
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

12 Quàng Thị Xuân 18/01/1998 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Khong Hin
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

22 Trường Mầm non Mường Thín

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

1 Cà Thị Lan 30/9/1986 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Thín
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Quàng Thị Chinh 07/6/1993 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Thín
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Lù Thị Loan 10/11/1982 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Thín
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Nguyễn Thị Dung 06/8/1991 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Thín
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Bạc Thị Hương 18/04/1989 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Mường Thín
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

23 Trường Mầm non Pú Nhung

Viên chức không giữ chức vụ quản lý



Nam Nữ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chức danh nghề nghiệp, mã số

Ghi chúTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Vị trí việc làm

1 Lường Thị Thương 11/12/1989 Thái Giáo viên 
Giáo viên trường mầm non Pú 

Nhung 
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Nguyễn Thị Phương 17/10/1990 Kinh Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Nhung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Lầu Thị Pà 15/06/1990 Mông Giáo viên
Giáo viên trường mầm non Pú 

Nhung 
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Cà Thị Hòa 20/11/1988 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Nhung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Cà Thị Vân 10/05/1988 Thái Giáo viên
Giáo viên trường mầm non Pú 

Nhung 
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Lầu Thị Mỷ 12/8/1988 Mông Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Nhung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Chá Thị Sếnh 05/5/1988 Mông Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Nhung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

8 Quàng Thị Yên 19/05/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Nhung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

9 Lò Thị Lả 13/07/1991 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Nhung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

10 Lò Thị Dinh 17/11/1988 Thái Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Nhung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

11 Ly Thị Mai 15/04/1994 Mông Giáo viên
Giáo viên, Trường Mầm non 

Pú Nhung
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

12 Lò Thị Hải Lý 14/07/1993 Thái Giáo viên
Giáo viên trường mầm non Pú 

Nhung 
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

1 180 181 181 181 181 181
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